	TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CỤC KIỂM LÂM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	       Số:                    /KL-VP
	                           Hà Nội, ngày         tháng 6 năm 2010

	 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp.
	


          Kính gửi:  Các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp
Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TCLN ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm; trong đó có việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Cục Kiểm lâm xin gửi dự thảo “Quy chế phối hợp” tới các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Quý đơn vị mong nhận được ý kiến tham gia để Cục chỉnh sửa, bổ sung trình Tổng cục xem xét, quyết định. 
Những ý kiến tham gia xin gửi về Cục Kiểm lâm bằng văn bản hoặc Email:halt.kl@mard.gov.vn trước ngày 30/6/2010.

Cục kiểm lâm trân trọng cảm ơn./.
	Nơi nhận:
	          PHÓ CỤC TRƯỞNG
          PHỤ TRÁCH CỤC 

	- Như trên;

- Lưu: VP.
	Đã ký


	
	      Nguyễn Văn Cương


	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Số:                 /QĐ-TCLN-KL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


      Hà Nội, ngày            tháng 6 năm 2010


QUY CHẾ PHỐI HỢP

Giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục 

Lâm nghiệp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và Chánh văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (kèm theo).


Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.


Điều 3. Chánh văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.
	TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Hứa Đức Nhị


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ PHỐI HỢP

Giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục 

Lâm nghiệp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
(Kèm theo Quyết định          /QĐ-TCLN-KL ngày      tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định nhiệm vụ phối hợp giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị xây dựng phương án phối hợp hỗ trợ nhau trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Quan hệ phối hợp giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (gọi chung là các Vườn quốc gia) trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng là quan hệ hiệp đồng, cộng tác giữa hai đơn vị chuyên ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị và đảm bảo đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của cấp trên.

2. Bảo đảm sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất từ Cục Kiểm lâm đến các Vườn quốc gia.
3. Bảo đảm sự thống nhất, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ được giao, không vi phạm các điều khoản đã cam kết.

4. Các hoạt động phối hợp phải được thể hiện bằng văn bản hoặc kế hoạch công tác do Thủ trưởng cấp phối hợp ký, nghiêm cấm mọi trường lợi dụng Quy chế phối hợp này để tổ chức các hoạt động trái pháp luật.

5. Trong quá trình phối hợp nếu có vướng mắc thì các bên trực tiếp bàn bạc, giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật; nếu không thống nhất thì báo cáo lên cấp lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp để có biện pháp giải quyết. 

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Điều 3. Nội dung phối hợp bao gồm:

1. Tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, xử phạt vi phạm hành chính và các nghiệp vụ về chuyên môn của Kiểm lâm cho cán bộ, viên chức làm công tác quản lý, bảo vệ rừng của các Vườn quốc gia.

2. Hỗ trợ lực lượng, phương tiện, máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ cần thiết trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng xảy ra trên diện tích rừng của các Vườn quốc gia khi cần thiết theo đề nghị của các Giám đốc Vườn quốc gia.
3. Phối hợp trao đổi thông tin về phát hiện sớm điểm cháy rừng của hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến trên trang Website Kiểm lâm.

4. Phối hợp kiểm tra, chỉ đạo trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích rừng của các Vườn quốc gia quản lý.

Điều 4. Trách nhiệm phối hợp
1. Cục Kiểm lâm.


a) Chuẩn bị nội dung, tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm lâm theo đề nghị của Giám đốc các Vườn quốc gia;

b) Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ sẵn sàng cơ động để ứng cứu khi có cháy rừng lớn xảy ra hoặc các vụ vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ rừng vượt tầm kiểm soát của Vườn quốc gia theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng;

c) Hàng năm, có kế hoạch kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện công tác bảo vệ rừng, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tại các Vườn quốc gia;

d) Thường xuyên, kịp thời trao đổi cung cấp thông tin hai chiều trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

đ) Chỉ đạo việc xử phạt vi phạm hành chính và điều tra hình sự trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với các Hạt Kiểm lâm của các Vườn quốc gia; trong những trường hợp vượt quá thẩm quyền thì chuyển cho Chi cục Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền.
2. Các Vườn quốc gia:

a) Phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm lâm trong các hoạt động về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;
b) Các Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính và điều tra hình sự trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Cục Kiểm lâm, đồng thời chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền;
c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở đơn vị mình;
d) Trực tiếp chỉ huy lực lượng cơ động của mình tham gia chữa cháy rừng, giải quyết các vụ vi phạm khác trên lĩnh vực bảo vệ rừng;
đ) Hàng ngày thông tin nhanh nhất qua điện thoại tình hình các vụ vi phạm trên lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, hàng tuần vào chiều thứ sáu, tổng hợp tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng  gửi đến Cục Kiểm lâm để báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng;

e) Thường xuyên, kịp thời trao đổi cung cấp thông tin cho nhau trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho Cục Kiểm lâm.

Điều 5. Các hoạt động phối hợp

1. Thanh tra, kiểm tra.

2. Điều tra.

3. Lập hồ sơ vi phạm.

4. Hỗ trợ lực lượng, phương tiện.

Điều 6. Chia sẻ thông tin, dữ liệu
Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để kịp thời nắm bắt tình hình và thống nhất biện pháp xử lý các vụ việc được phát hiện và các tình huống có liên quan.

Điều 7. Kinh phí phục vụ các hoạt động phối hợp
Thực hiện theo chế độ của Nhà nước, trong trường hợp cụ thể các bên có thể hỗ trợ nhau trong khả năng cho phép của mỗi bên.

 Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện 
1. Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp này và hướng dẫn cho cấp dưới cùng thực hiện.

2. Định kỳ 6 tháng luân phiên giao ban giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia nhằm đánh giá kết quả, ưu khuyết điểm trong công tác phối hợp, những khó khăn vướng mắc để từ đó có biện pháp khắc phục cho hoạt động phối hợp có hiệu quả hơn.

3. Quá trình thực hiện Quy chế này nếu phát hiện có nội dung nào chưa phù hợp thì lãnh đạo Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia sẽ bàn bạc, thống nhất đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Giao cho Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia là đơn vị thường trực giúp Tổng cục trưởng theo dõi đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành
Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

	
	          TỔNG CỤC TRƯỞNG 

     Hứa Đức Nhị


